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 1. Phản ứng thuận nghịch

Phản ứng thuận nghịch bậc 1:  A     ↔       B

Tốc độ phản ứng thuận :   r = kCA

Tốc độ phản ứng nghịch:   r’ = k’CB

Khi đạt cân bằng :   r = r’ →  kCA,eq = k’CB,eq ;Keq = k/k’ = CB,eq/CA,eq
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1. Phản ứng thuận nghịch

Tốc độ phản ứng: BA
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 2. Phản ứng song song
Phản ứng song song bậc 1:  A                B1

Tốc độ phản ứng 1:   r1 = k1CA

Tốc độ tiêu thụ A   :   r = r1 + r2 = k1CA + k2CA= kCA = -dCA/dt
(k = k1 + k2)
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Tốc độ phản ứng 2:   r2 = k2CA
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Tỉ lệ tạo sản phẩm B1/B2 = r1/r2 = k1/k2

Nhận xét: phương trình giống với phản ứng bậc 1
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 3. Phản ứng nối tiếp

Phản ứng nối tiếp bậc 1:  A  →      B  →       C

t = 0           CA,0 0              0 

Tốc độ hình thành C: 

k2k1

Tốc độ tiêu thụ A :      -dCA/dt = k1CA

t                 CA +  CB +      CC = CA,0
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Tốc độ biến thiên B :   dCB/dt = k1CA - k2CB

(pt. 3.1)

(pt. 3.2)

Thay (pt. 3.1) vào (pt. 3.2) và lấy tích phân: 

)( 21

12

0,1 tktkA
B ee

kk

Ck
C  


 (pt. 3.3)

)](
1

1[ 12

21

12

0,0,
tktk

ABAAC ekek
kk

CCCCC  


 (pt. 3.4)



 

 

 

 

 

 

 3. Phản ứng nối tiếp
• Xét trường hợp 1 k1 >> k2:
A chuyển hóa rất nhanh thành B, 
B phản ứng chậm thành C  
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Tốc độ hình thành C không phụ
thuộc vào k1, phụ thuộc vào k2

t

C
CA CB

CC

• Xét trường hợp 2 k2 >> k1:
A chuyển hóa chậm thành B, B 
phản ứng nhanh thành C  
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Tốc độ hình thành C không phụ
thuộc vào k2, phụ thuộc vào k1
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Tốc độ phản ứng phức tạp gồm nhiều bước nối tiếp phụ thuộc
vào giai đoạn chậm nhất


